
STT Tên đơn vị
Nội dung công 

khai
Tên văn bản về việc công khai

Ngày phát 

hành
Ghi chú

117/QĐ-SKHĐT ngày 24/12/2018 về việc công bố 

công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 

2019

24/12/2018

80/QĐ-SKHĐT ngày 23/7/2019 về việc công bố công 

khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
23/7/2019

130/QĐ-SKHĐT ngày 16/10/2019 về việc công bố 

công khai bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà 

nước năm 2019 (đợt 1)

16/10/2019 

152/QĐ-SKHĐT ngày 20/12/2019 về việc công bố 

công khai bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà 

nước năm 2019 (đợt 2)

20/12/2019

6082/UBND-KT ngày 30/5/2019 về việc chủ trương 

đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và trang 

thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư

30/5/2019

2491/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 về việc duyệt đề 

cương và dự toán chi tiết nâng cấp Trang thông tin 

điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư

08/08/19

2085/QĐ-UBNDT ngày 19/6/2018 về việc phê duyệt 

đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về 

trước tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai

19/6/2018 

1
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Kế hoạch, chương 

trình đầu tư, mua 

sắm công

Danh mục dự án 

đầu tư, mua sắm 

công

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Về công khai minh bạch lĩnh vực đầu tư, mua sắm công năm 2019

(Kèm theo Văn bản số 2648 /SKHĐT-TT ngày 28 /7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)               Phụ lục số 4

1



560/KH-SKHĐT ngày 27/8/2018 về việc kế hoạch 

chỉnh lý hồ sơ, tài liệu 
 27/8/2018 

1635/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 về việc phê duyệt 

danh mục thực hiện chỉnh lý tài liệu của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

30/5/2019

260/TTr-SKHĐT ngày 17/4/2019 về việc đề nghị phê 

duyệt mua sắm thiết bị dự án mua sắm vật tư chỉnh lý 

tài liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư

17/4/2019

54/QĐ-SKHĐT ngày 11/4/2019 về việc phê duyệt tổng 

dự toán mua sắm vật tư chỉnh lý tài liệu của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư

04/11/19

87/QĐ-SKHĐT ngày 20/8/2019 về việc phê duyệt 

danh mục và dự toán mua sắm nâng cấp hạ tầng công 

nghệ thông tin để đảm bảo hoạt động của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

 20/8/2019

333/QĐ-STC ngày 19/7/2019 về việc phê duyệt danh 

mục mua sắm và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin 

để đảm bảo hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư

19/7/2019

385/TTr-SKHĐT ngày 04/6/2019 về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện chỉnh lý tài liệu của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

06/04/19

3289/BC-STCT ngày 20/6/2019 về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện chỉnh lý tài liệu của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

20/6/2019

1
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Danh mục dự án 

đầu tư, mua sắm 

công

Việc thực đầu tư, 

mua sắm công

2



626/TTr-SKHĐT ngày 23/8/2019 về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, danh mục mua sắm và nâng 

cấp hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo hoạt động 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư

23/8/2019

613/TTr-SKHĐT ngày 20/8/2019 về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, danh mục mua sắm và nâng 

cấp hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo hoạt động 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư

20/8/2019 

542/TTr-SKHĐT ngày 19/6/2019 về việc thẩm định đề 

cương và dự toán chi tiết nâng cấp trang thông tin điện 

tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư

19/6/2019

4324/STC-TCHCSN ngày 09/8/2019 về việc kinh phí 

nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và trang thông 

tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 09/8/2019 

422/TTr-SKHĐT ngày 19/6/2019 về việc phê duyệt 

danh mục và dự toán mua sắm và nâng cấp hạ tầng 

công nghệ thông tin để đảm bảo hoạt động của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư

19/6/2019 

91/QĐ-SKHĐT ngày 22/8/2019 về việc phê duyệt kết 

quả chỉ định thầu nâng cấp Trang thông tin điện tử của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 22/8/2019

88/QĐ-SKHĐT ngày 20/8/2019 về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu nâng cấp Trang thông tin điện 

tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư

20/8/2019 

432/QĐ-STC ngày 26/9/2019 về việc phê duyệt Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm và nâng cấp hạ tầng 

công nghệ thông tin để đảm bảo hoạt động của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư

26/9/2019

1
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư

3



136/QĐ-SKHĐT ngày 25/10/2019 về việc phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm nâng cấp 

hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo hoạt động của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

25/10/2019

2013/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện chỉnh lý tài liệu của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

27/6/2019

http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/G

G/EP_MPV_GGQ999.jsp?bid_no=20190

920890&bid_turnno=00&bid_type=15&

lang=

133/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 về việc phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu thực hiện chỉnh lý tài liệu của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18/10/2019 

118/QĐ-SKHĐT ngày 26/9/2019 về việc phê duyệt Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Mua 

sắm máy móc thiết bị cho Phòng Đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

26/9/2019

http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-

thau-chi-

tiet?id=3251175&option%5Btype_jsp%

5D=BP%2FEP_EPJ_BPP102_OCVN.jsp&

option%5Bbid_target%5D=bid_plan&op

tion%5Bbid_no%5D=20191000733&opt

ion%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&opt

ion%5Bdatetimestart%5D=14%2F07%2

F2020&option%5Bdatetimesend%5D=2

1%2F07%2F2020

Quyết định số 1480/QĐ-UBND 15/5/2019 về việc Phê 

duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 

trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh từ 

nguồn 20% số kinh phí dành cho khám bệnh, chữa 

bệnh chưa sử dụng hết năm 2017;

15/5/2019 http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y 

tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh từ nguồn 20% số 

kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh chưa sử dụng 

hết năm 2017;

21/5/2019 http://muasamcong.mpi.gov.vn

1
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư, mua sắm 

công

Sở Y tế2

4

http://muasamcong.mpi.gov.vn/
http://muasamcong.mpi.gov.vn/


Quyết định số 1003/QĐ-SYT về việc duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế cho 

các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh từ nguồn 20% số kinh 

phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh chưa sử dụng hết 

năm 2017;

07/03/19 http://syt.dongnai.gov.vn

Thông báo số 2979/TB-SYT về việc kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế cho các 

cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh từ nguồn 20% số kinh phí 

dành cho khám bệnh, chữa bệnh chưa sử dụng hết năm 

2017;

03/7/2019 http://muasamcong.mpi.gov.vn

Quyết định số 2171/QĐ-UBND về việc duyệt Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư thiết bị Chẩn đoán nhanh và sơ cấp 

cứu cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;

15/7/2019 http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thông báo mời thầu gói thầu số 02 (thiết bị) Mua sắm 

thiết bị Chẩn đoán nhanh và sơ cấp cứu cho các cơ sở 

y tế trên địa bàn tỉnh;

31/7/2019 http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thông báo số 4237/TB-SYT về việc kết quả lựa nhà 

thầu gói thầu số 02 (thiết bị) Mua sắm thiết bị Chẩn 

đoán nhanh và sơ cấp cứu cho các cơ sở y tế trên địa 

bàn tỉnh;

11/09/19 http://muasamcong.mpi.gov.vn

Quyết định số 3603/QĐ-UBND về vệc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị y tế cho 

Bệnh viện Nhi đồng và Bệnh viện đa khoa Thống 

Nhất;

07/11/2019 http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thông báo mời thầu gói thầu số 01 : Mua sắm trang 

thiết bị y tế chẩn đoán hình ảnh cho Bệnh viện Nhi 

đồng Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất;

18/11/2019 http://muasamcong.mpi.gov.vn

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư, mua sắm 

công

Sở Y tế2

5
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Thông báo mời thầu gói thầu số 02 : Mua sắm trang 

thiết bị y tế hồi sức cấp cứu cho Bệnh viện Nhi đồng 

Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất;

18/11/2019 http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thông báo mời thầu gói thầu số 03 : Mua sắm trang 

thiết bị y tế phẫu thuật và gây mê cho Bệnh viện Nhi 

đồng Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất;

18/11/2019 http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thông báo số 125/TB-TN về việc kết quả lựa nhà thầu 

gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị y tế chẩn đoán 

hình ảnh cho Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và Bệnh 

viện đa khoa Thống Nhất;

18/12/2019 http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thông báo số 126/TB-TN về việc kết quả lựa nhà thầu 

gói thầu số 02: Mua sắm trang thiết bị y tế hồi sức cấp 

cứu cho Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và Bệnh viện 

đa khoa Thống Nhất;

20/12/2019 http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thông báo số 127/TB-TN về việc kết quả lựa nhà thầu 

gói thầu số 03: Mua sắm trang thiết bị y tế phẩu thuật 

và gây mê hồi sức cho Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 

và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất;

20/12/2019 http://muasamcong.mpi.gov.vn

Quyết định số 928/QĐ-SYT về phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thấu số 08: thuốc Generric
13/6/2019 http://syt.dongnai.gov.vn

Quyết định số 929/QĐ-SYT về phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thấu số 09: thuốc biệt dược
13/6/2019 http://syt.dongnai.gov.vn

Quyết định số 930/QĐ-SYT về phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thấu số 10: thuốc cổ truyền, thuốc 

dược liệu

13/6/2019 http://syt.dongnai.gov.vn

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư, mua sắm 

công

Sở Y tế2
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Quyết định số 931/QĐ-SYT về phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thấu số 11: vắc xin tiêm ngừa dịch 

vụ

13/6/2019 http://syt.dongnai.gov.vn

58/QĐ-SNN Công bố công khai dự toán chi ngân sách 

NN năm 2019 của Sở NN&PTNT (bổ sung đợt 2)
25/02/2019

43/QĐ-SNN Công bố công khai dự toán chi ngân sách 

NN năm 2019 của Sở NN&PTNT
21/01/2019

​372/QĐ-SNN Công bố công khai dự toán chi ngân 

sách NN năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT
18/12/2018

294/QĐ-SNN Công bố công khai thu hồi dự toán chi 

ngân sách Nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

10-04-19

293/QĐ-SNN Công bố công khai dự toán chi ngân 

sách Nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

10-04-19

3950/BC-SNN V/v thực hiện công khai số liệu và 

thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước 9 tháng đầu năm 2019

10-03-19

267/QĐ-SNN công bố công khai dự toán chi ngân sách 

Nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
13/9/2019

259/QĐ-SNN công bố công khai điều chỉnh dự toán 

chi ngân sách NN năm 2019 của Sở NN&PTNT
09-09-19

255/QĐ-SNN công bố công khai dự toán chi NSNN 

năm 2019 của Sở NN&PTNT
29/8/2019

Sở Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn

3

Kế hoạch, chương 

trình đầu tư, mua 

sắm công

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư, mua sắm 

công

Sở Y tế2
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226/QĐ-SNN công khai dự toán chi ngân sách Nhà 

nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
08-05-19

188/QĐ-SNN công bố công khai lập dự toán NSNN 

năm 2019 của Sở NN&PTNT
16/7/2019

2766/BC-SNN Công khai thuyết minh tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách NN 6 tháng đầu năm 2019 của 

Sở NN&PTNT

15/7/2019

182/QĐ-SNN công bố công khai dự toán chi ngân sách 

NN năm 2019 của Sở NN&PTNT (Bổ sung đợt 6)
07-10-19

160/QĐ_SNN công bố công khai chi ngân sách Nhà 

nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn (Bổ sung đợt 5)

06-11-19

145/QĐ-SNN công bố công khai dự toán chi ngân sách 

NN năm 2019 của Sở NN&PTNT (Bổ sung đợt 4)
20/5/2019

1373/BC-SNN Công khai thuyết minh tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách NN quý I/2019 của Sở 

NN&PTNT

04-12-19

108/QĐ-SNN công bố công khai dự toán chi ngân sách 

NN năm 2019 của Sở NN&PTNT (bổ sung đợt 3)
04-11-19

86/QĐ-SNN công bố công khai dự toán chi ngân sách 

NN năm 2019 của Sở NN&PTNT (bổ sung đợt 2)
20/3/2019

Sở Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn

3

Kế hoạch, chương 

trình đầu tư, mua 

sắm công

8



13/02/2017

06-11-19

10-09-19

09/10/2019

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư, mua sắm 

công

Sở Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn

3

http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-

thau-chi-

tiet?id=20191163821&option%5Bbid_t

urnno%5D=00&option%5Bbid_type%5

D=3&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FE

P_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_ta

rget%5D=bid&option%5Bbid_nm%5D=

g%C3%B3i+th%E1%BA%A7u+s%E1%BB

%91+10+%28x%C3%A2y+d%E1%BB%B1

ng%29%5C%3A+Thi+c%C3%B4ng+x%C3

%A2y+d%E1%BB%B1ng+c%C3%B4ng+tr

%C3%ACnh+Ti%C3%AAu+tho%C3%A1t

+l%C5%A9+x%C3%A3+B%C3%ACnh+L%

E1%BB%99c%2C+n%E1%BB%99i+dung

+c%C3%B4ng+vi%E1%BB%87c+c%E1%B

B%A5+th%E1%BB%83+theo+Quy%E1%

BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+s%E1

%BB%91+3082A%2FQ%C4%90-

UBND+ng%C3%A0y+30%2F9%2F2019+

c%E1%BB%A7a+UBND+t%E1%BB%89n

h&option%5Binstitu_full_nm%5D=C%C

3%B4ng+ty+C%E1%BB%95+ph%E1%BA

%A7n+t%C6%B0+v%E1%BA%A5n+%C4

%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+x%C3%A

2y+d%E1%BB%B1ng+Ki%E1%BA%BFn+

Giang&option%5Bdate_type%5D=PUBL

IC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=0

1%2F11%2F2019&option%5Bdatetimes

end%5D=30%2F12%2F2020&option%5

Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbi

d_method%5D=

Dự án Tiêu thoát lũ Bình Lộc, thị xã Long Khánh (nay 

là Thành phố Long Khánh): Quyết định số 431/QĐ-

UBND ngày 13/02/2017; Quyết định số 3563/QĐ-

UBND; Báo cáo số 158/BCGSĐGĐT-TTBVTV&TL; 

Báo cáo số 158/BCGSĐGĐT- TTBVTV&TL
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25/01/2013 

06-07-19

16/8/2019

25/10/2019

23/11/2017

05/3/2018

14/11/2019

27/02/2019

27/2/2019

30/7/2019

10-10-19

27/02/2019

27/2/2019

07-12-19

07-12-19

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư, mua sắm 

công

Sở Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn

3

http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-

thau-chi-

tiet?id=20190951518&option%5Bbid_t

urnno%5D=00&option%5Bbid_type%5

D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FE

P_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_ta

rget%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=2

0190951518&option%5Bdate_type%5D

=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart

%5D=08%2F07%2F2020&option%5Bdat

etimesend%5D=15%2F07%2F2020&opt

ion%5Baujusted_limited%5D=0&option

%5Bbid_method%5D=

Trả lại kinh phí không triển khai 

thực hiện

Làm mới nhà vòm để tàu khu vực Biên Hoà: 

2100/UBND-CNN ngày 27/02/2019; 2070/UBND-

CNN ngày 27/02/2019; 60A/QĐ-CCTS ngày 

12/7/2019; 60/QĐ-CCTS ngày 12/7/2019

Làm mới nhà vòm để tàu khu vực Trị An: 2100/UBND-

CNN ngày 27/02/201; 2070/UBND-CNN ngày 

27/02/2019; 62/QĐ-CCTS ngày 30/7/2019; 96A/QĐ-

CCTS ngày 10/10/2019

Đã  thực hiện và đưa vào sử dụng

Đã  thực hiện và đưa vào sử dụng

Trang bị  mua máy tàu kiểm ngư KV Trị An: 

5247/SNN-KHTC ngày 23/11/2017; 802QĐ-UBND 

ngày 05/3/2018; 3704/QDĐC-UBND ngày 14/11/2019

Đề án: Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm thủy sản 

bền vững Quyết định số 296/2012/QĐ-UBND ngày 

23/01/2013 của UBND tỉnh; Quyết định số 1744/QĐ-

UBND ngày 7/6/2019; Quyết định số 2563/QĐ-

UBND; Quyết định số 101/QĐ-CCTS
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http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190951518&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=20190951518&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=08%2F07%2F2020&option%5Bdatetimesend%5D=15%2F07%2F2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190951518&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=20190951518&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=08%2F07%2F2020&option%5Bdatetimesend%5D=15%2F07%2F2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190951518&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=20190951518&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=08%2F07%2F2020&option%5Bdatetimesend%5D=15%2F07%2F2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190951518&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=20190951518&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=08%2F07%2F2020&option%5Bdatetimesend%5D=15%2F07%2F2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190951518&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=20190951518&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=08%2F07%2F2020&option%5Bdatetimesend%5D=15%2F07%2F2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190951518&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=20190951518&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=08%2F07%2F2020&option%5Bdatetimesend%5D=15%2F07%2F2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190951518&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=20190951518&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=08%2F07%2F2020&option%5Bdatetimesend%5D=15%2F07%2F2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190951518&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=20190951518&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=08%2F07%2F2020&option%5Bdatetimesend%5D=15%2F07%2F2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190951518&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=20190951518&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=08%2F07%2F2020&option%5Bdatetimesend%5D=15%2F07%2F2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190951518&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=20190951518&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=08%2F07%2F2020&option%5Bdatetimesend%5D=15%2F07%2F2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190951518&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=20190951518&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=08%2F07%2F2020&option%5Bdatetimesend%5D=15%2F07%2F2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190951518&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=20190951518&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=08%2F07%2F2020&option%5Bdatetimesend%5D=15%2F07%2F2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190951518&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=20190951518&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=08%2F07%2F2020&option%5Bdatetimesend%5D=15%2F07%2F2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=


28/10/2019

08/10/2019

20/5/2019

25/01/2019

19/4/2019

15/5/2019

23/7/2019

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư, mua sắm 

công

Sở Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn

3

Mua sắm Cano phục vụ công tác quản lý bảo vệ 

rừng:3396/QĐ-UBND ngày 28/10/2019; 3175/QĐ-

UBND ngày 08/10/2019; 5572/QĐ-UBND ngày 

20/5/2019.

Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, giải trí: 

318/QĐ-UBND ngày 25/01/2019; 1158/QĐ-UBND 

ngày 19/4/2019; 1481/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; 

614/QĐ-BQL ngày 23/7/2019.

http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-

thau-chi-

tiet?id=20191115929&option%5Bbid_t

urnno%5D=00&option%5Bbid_type%5

D=1&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FE

P_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_ta

rget%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=2

0191115929&option%5Bdate_type%5D

=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart

%5D=07%2F07%2F2020&option%5Bdat

etimesend%5D=14%2F07%2F2020&opt

ion%5Baujusted_limited%5D=0&option

%5Bbid_method%5D=

http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-

thau-chi-

tiet?id=20190578868&option%5Bbid_t

urnno%5D=00&option%5Bbid_type%5

D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FE

P_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_ta

rget%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&

option%5Bbid_nm%5D=&option%5Bins

titu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+

%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&optio

n%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&optio

n%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2

019&option%5Bdatetimesend%5D=30

%2F05%2F2019&option%5Baujusted_li

mited%5D=0&option%5Bbid_method%

5D= 
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http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190578868&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&option%5Bbid_nm%5D=&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=30%2F05%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190578868&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&option%5Bbid_nm%5D=&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=30%2F05%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190578868&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&option%5Bbid_nm%5D=&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=30%2F05%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190578868&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&option%5Bbid_nm%5D=&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=30%2F05%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190578868&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&option%5Bbid_nm%5D=&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=30%2F05%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190578868&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&option%5Bbid_nm%5D=&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=30%2F05%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190578868&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&option%5Bbid_nm%5D=&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=30%2F05%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190578868&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&option%5Bbid_nm%5D=&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=30%2F05%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190578868&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&option%5Bbid_nm%5D=&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=30%2F05%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190578868&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&option%5Bbid_nm%5D=&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=30%2F05%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190578868&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&option%5Bbid_nm%5D=&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=30%2F05%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190578868&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&option%5Bbid_nm%5D=&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=30%2F05%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190578868&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&option%5Bbid_nm%5D=&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=30%2F05%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190578868&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&option%5Bbid_nm%5D=&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=30%2F05%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190578868&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&option%5Bbid_nm%5D=&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=30%2F05%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190578868&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bbid_no%5D=&option%5Bbid_nm%5D=&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%C3%B4ng+%C4%91%C3%B4+th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F04%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=30%2F05%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=


Dự án phát triển Lâm nghiệp: 35/QĐ-UBND ngày 

05/01/2018; 3785/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; 

1050/QĐ-UBND ngày 09/4/2019.

01-05-18

31/10/2018

09/4/2019

34/QĐ-SNV Gói thầu số 8 (xây lắp, Thiết bị): Đường 

dây trung thế, trạm, biến và máy phát điện 630KVA. 

Dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đồng Nai

30-07-19

22/QĐ-SNV Gói thầu số 9 (thiết bị): Hệ thống thang 

máy. Dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đồng Nai
12-07-18

08/QĐ-SNV Gói thầu số 10 (xây lắp, Thiết bị): Hệ 

thống PCCC và hệ thống chống sét. Dự án: Kho lưu 

trữ chuyên dụng tỉnh Đồng Nai

29/01/2019

43/QĐ-SNV Gói thầu số 11 (Thiết bị): Hệ thồng mạng 

máy tính, CNTT; hệ thống kiểm soát ra vào; Thiết bị 

hội thảo. Dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đồng 

Nai

16/9/2019

http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-

thau-chi-

tiet?id=20200504105&option%5Bbid_t

urnno%5D=01&option%5Bbid_type%5

D=15&option%5Btype_jsp%5D=GG/EP_

MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_targ

et%5D=bid&option%5Binstitu_full_nm

%5D=%C4%90%E1%BB%93n%20%C4%

91%C3%B4%20th%C3%A0nh&option%

5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%

5Bdatetimestart%5D=01/05/2020&opti

on%5Bdatetimesend%5D=01/06/2020

&option%5Baujusted_limited%5D=0&o

ption%5Bbid_method%5D=01

4 Sở Nội vụ

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư, mua sắm 

công

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư, mua sắm 

công

Sở Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn

3
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http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20200504105&option%5Bbid_turnno%5D=01&option%5Bbid_type%5D=15&option%5Btype_jsp%5D=GG/EP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%E1%BB%93n%20%C4%91%C3%B4%20th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01/05/2020&option%5Bdatetimesend%5D=01/06/2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20200504105&option%5Bbid_turnno%5D=01&option%5Bbid_type%5D=15&option%5Btype_jsp%5D=GG/EP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%E1%BB%93n%20%C4%91%C3%B4%20th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01/05/2020&option%5Bdatetimesend%5D=01/06/2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20200504105&option%5Bbid_turnno%5D=01&option%5Bbid_type%5D=15&option%5Btype_jsp%5D=GG/EP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%E1%BB%93n%20%C4%91%C3%B4%20th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01/05/2020&option%5Bdatetimesend%5D=01/06/2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20200504105&option%5Bbid_turnno%5D=01&option%5Bbid_type%5D=15&option%5Btype_jsp%5D=GG/EP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%E1%BB%93n%20%C4%91%C3%B4%20th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01/05/2020&option%5Bdatetimesend%5D=01/06/2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20200504105&option%5Bbid_turnno%5D=01&option%5Bbid_type%5D=15&option%5Btype_jsp%5D=GG/EP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%E1%BB%93n%20%C4%91%C3%B4%20th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01/05/2020&option%5Bdatetimesend%5D=01/06/2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20200504105&option%5Bbid_turnno%5D=01&option%5Bbid_type%5D=15&option%5Btype_jsp%5D=GG/EP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%E1%BB%93n%20%C4%91%C3%B4%20th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01/05/2020&option%5Bdatetimesend%5D=01/06/2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20200504105&option%5Bbid_turnno%5D=01&option%5Bbid_type%5D=15&option%5Btype_jsp%5D=GG/EP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%E1%BB%93n%20%C4%91%C3%B4%20th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01/05/2020&option%5Bdatetimesend%5D=01/06/2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20200504105&option%5Bbid_turnno%5D=01&option%5Bbid_type%5D=15&option%5Btype_jsp%5D=GG/EP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%E1%BB%93n%20%C4%91%C3%B4%20th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01/05/2020&option%5Bdatetimesend%5D=01/06/2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20200504105&option%5Bbid_turnno%5D=01&option%5Bbid_type%5D=15&option%5Btype_jsp%5D=GG/EP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%E1%BB%93n%20%C4%91%C3%B4%20th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01/05/2020&option%5Bdatetimesend%5D=01/06/2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20200504105&option%5Bbid_turnno%5D=01&option%5Bbid_type%5D=15&option%5Btype_jsp%5D=GG/EP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%E1%BB%93n%20%C4%91%C3%B4%20th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01/05/2020&option%5Bdatetimesend%5D=01/06/2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20200504105&option%5Bbid_turnno%5D=01&option%5Bbid_type%5D=15&option%5Btype_jsp%5D=GG/EP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%E1%BB%93n%20%C4%91%C3%B4%20th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01/05/2020&option%5Bdatetimesend%5D=01/06/2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20200504105&option%5Bbid_turnno%5D=01&option%5Bbid_type%5D=15&option%5Btype_jsp%5D=GG/EP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%E1%BB%93n%20%C4%91%C3%B4%20th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01/05/2020&option%5Bdatetimesend%5D=01/06/2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20200504105&option%5Bbid_turnno%5D=01&option%5Bbid_type%5D=15&option%5Btype_jsp%5D=GG/EP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%E1%BB%93n%20%C4%91%C3%B4%20th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01/05/2020&option%5Bdatetimesend%5D=01/06/2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20200504105&option%5Bbid_turnno%5D=01&option%5Bbid_type%5D=15&option%5Btype_jsp%5D=GG/EP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Binstitu_full_nm%5D=%C4%90%E1%BB%93n%20%C4%91%C3%B4%20th%C3%A0nh&option%5Bdate_type%5D=PUBLIC_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01/05/2020&option%5Bdatetimesend%5D=01/06/2020&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=01


44/QĐ-SNV Gói thầu số 12 (thiết bị): Thiết bị nội thất 

kho lưu trữ. Dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh 

Đồng Nai

17/9/2019

10/QĐ-SNV Gói thầu số 14 (thiết bị): Thiết bị bảo 

quản tài liệu. Dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh 

Đồng Nai

29/01/2019

34/QĐ-SNV Gói thầu số 8 (xây lắp, Thiết bị): Đường 

dây trung thế, trạm, biến và máy phát điện 630KVA. 

Dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đồng Nai

30/7/2019

22/QĐ-SNV Gói thầu số 9 (thiết bị): Hệ thống thang 

máy. Dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đồng Nai
07-12-18

08/QĐ-SNV Gói thầu số 10 (xây lắp, Thiết bị): Hệ 

thống PCCC và hệ thống chống sét. Dự án: Kho lưu 

trữ chuyên dụng tỉnh Đồng Nai

29/01/2019

43/QĐ-SNV Gói thầu số 11 (Thiết bị): Hệ thồng mạng 

máy tính, CNTT; hệ thống kiểm soát ra vào; Thiết bị 

hội thảo. Dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đồng 

Nai

16/9/2019

44/QĐ-SNV Gói thầu số 12 (thiết bị): Thiết bị nội thất 

kho lưu trữ. Dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh 

Đồng Nai

17/9/2019

10/QĐ-SNV Gói thầu số 14 (thiết bị): Thiết bị bảo 

quản tài liệu. Dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh 

Đồng Nai

29/01/2019

Sở Nội vụ4

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư, mua sắm 

công

4 Sở Nội vụ

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư, mua sắm 

công
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Quyết định số 3973/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư 

xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh ĐN giai đoạn 

2

06-11-17

Quyết định số 1981/QĐ-UBND chủ trương đầu tư  dự 

án Đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn  tỉnh 

ĐN

27/6/2016

Quyết định số 2307/QĐ-UBND Quyết định  chủ 

trương đầu tư dự án nâng cấp hệ thống Thư điện tử  

trên địa bàn tỉnh ĐN

07-03-17

Quyết định số 2386/QĐ-UBND duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu  báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh ĐN giai đoạn 2

31/7/2019

Quyết định số 669/QĐ-UBND duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu  báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư  Đảm 

bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn  tỉnh ĐN

05-03-19

Quyết định 1876/QĐ-UBND duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu  báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư  nâng cấp 

hệ thống Thư điện tử  trên địa bàn  tỉnh ĐN

19-06-20

Đăng mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

số 20191011047
10-04-20

Kế hoạch, chương 

trình đầu tư, mua 

sắm công

Sở Thông tin 

và truyền 

thông

5

Danh mục dự án 

đầu tư, mua sắm 

công 

Việc thực hiện đầu 

tư, mua sắm công

14



Đăng mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

số 20190583940
01-06-19

Đăng mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

số 20190879647
29/8/2019

Báo cáo số 36/BCGSĐGĐT giám sát, đánh giá thực 

hiện đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm THDL tỉnh 

Đồng Nai Giai đoạn 2 năm 2019

01-06-20

Báo cáo số 88/BCGSĐGĐT Báo cáo giám sát, đánh 

giá thực hiện đầu tư dự án Đảm bảo an toàn thông tin 

mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

13/01/2020

Báo cáo số 95/BCGSĐGĐT Báo cáo giám sát, đánh 

giá thực hiện đầu tư dự án Nâng cấp Hệ thống thư 

điện tử tỉnh Đồng Nai

13/01/2020

305/QĐ-STC Thiết kế, in ấn và phát hành Bản tin 

công nghiệp - Thương mại năm 2019 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai

05-07-19 SỐ KHLCNT: 20190721491

228/QĐ-SCT Thiết kế, in ấn và phát hành Bản tin 

công nghiệp - Thương mại năm 2019 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai

04-09-19

283/QĐ-STC Gói thầu số 5: In phát hành chuyên san 

giới thiệu về sản xuất sạch hơn và in băng rôn tuyên 

truyền về sản xuất sạch hơn tại các Khu công nghiệp, 

Cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, 02 thành phố

26/6/2019 SỐ KHLCNT: 20190721652

Sở Thông tin 

và truyền 

thông

5

Việc thực hiện đầu 

tư, mua sắm công

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư

Sở Công 

Thương

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư

6
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246/QĐ-SCT Gói thầu số 5: In phát hành chuyên san 

giới thiệu về sản xuất sạch hơn và in băng rôn tuyên 

truyền về sản xuất sạch hơn tại các Khu công nghiệp, 

Cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, 02 thành phố

26/9/2019

283/QĐ-STC Gói thầu số 6: Dựng pano, bảng hiệu 

tuyên truyền về sản xuất sạch hơn tại các Khu công 

nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn các huyên, 02 

thành phố

26/9/2019 SỐ KHLCNT: 20190721652

247/QĐ-SCT Gói thầu số 6: Dựng pano, bảng hiệu 

tuyên truyền về sản xuất sạch hơn tại các Khu công 

nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn các huyên, 02 

thành phố

26/9/2019

1197/SKHCN-KHTC đề nghị về chủ trương Mua sắm 

thiết bị chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố 

phóng xạ

07-08-18

435/QĐ-SKHCN về việc giao dự toán thu chi ngân 

sách nhà nước năm 2019
19-12-18

3098/QĐ-UBND Mua sắm thiết bị chuyên dùng phục 

vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố phóng xạ
 31/8/2018

546/QĐ-STC Mua sắm thiết bị phục vụ thử nghiệm 

dầu nhờn động cơ đốt trong
18-12-18

169/QĐ-SKHCN Xây dựng mô hình điện mặt trời tại 

tại nhà làm việc A Sở KHCN đấu nối vào lưới điện 

Quốc gia 

03-06-19

Kế hoạch, chương 

trình đầu tư mua 

sắm công

7

Danh mục dự án 

đầu tư mua sắm 

công

Sở Khoa học 

và công nghệ

Sở Công 

Thương

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư

6
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3770/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị chuyên dùng 

phục vụ nhiệm vụ UPSC bức xạ hàng năm của 

SKHCN

29/10/2019

72/QĐ-STC phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu mua sắm thiết bị phục vụ thử nghiệm dầu nhờn 

động cơ đốt trong của SKHCN

08-03-19

186/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu thực hiện xây dựng mô hình sử dụng điện 

mặt trời trên mái nhà A Sở KHCN đấu nối trực tiếp 

vào lưới điện Quốc gia 

10-06-19

166/QĐ-STC phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

thực hiện in ấn bản tin khoa học và ứng dụng của Sở 

khoa học và Công nghệ năm 2019

06/5/2019

 Quyết định số 158/QĐ-SKHCN về phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ 

thử nghiệm dầu nhờn động cơ đốt trong của SKHCN

22/5/2019

Quyết định số 168/QĐ-SKHCN về phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu, gói thầu thực hiện in ấn bản tin 

Khoa học và ứng dụng của sở Khoa học và Công nghệ 

năm 2019

03/6/2019

 Quyết định  số 33/QĐ-SKHCN về phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu
12/2/2019

7
Việc thực hiện đầu 

tư mua sắm công

Báo cáo kết quả 

thực hiện, kết quả 

đầu tư

Sở Khoa học 

và công nghệ
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